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BÁO CÁO

  Kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ
năm 2020 của Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum


Thực hiện Thông báo số 58/TB-HĐND ngày 04/10/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI. Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VÀ HỘI THẨM NHÂN DÂN NĂM 2019
1. Kết quả đạt được
- Tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động của Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh; các đồng chí Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn thực hiện tốt quy chế làm việc, thường xuyên theo dõi công tác xét xử, công tác đào tạo, tập huấn của các vị Hội thẩm. Trong năm 2019 hoạt động của Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục chuyển biến rõ nét, đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng xét xử của TAND tỉnh, giữ vững trật tự kỷ cương, tăng cường pháp chế, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
- Mặc dù phải kiêm nhiệm nhiều việc, nhưng nhìn chung các vị Hội thẩm luôn nêu cao trách nhiệm, sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ vào hoạt động xét xử khi được phân công. Nhờ vậy, trong năm 2019 không có bất cứ vụ án nào phải hoãn xét xử vì lý do không có Hội thẩm nhân dân tham gia. Ngoài ra, các vị Hội thẩm thường xuyên nghiên cứu cập nhật kiến thức pháp luật, tích cực tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do TAND tỉnh tổ chức.

- Các vị Hội thẩm nhân dân đã thực hiện tốt các nguyên tắc tố tụng, các quy chế, quy định của Toà án, thể hiện được tính độc lập trong quá trình tham gia xét xử, có quan điểm rõ ràng, đúng pháp luật khi thảo luận xử lý các tình huống phát sinh tại tòa, đưa ra quan điểm quyết định hướng giải quyết vụ án, thể hiện được vai trò trách nhiệm khi tham gia xét xử, góp phần nâng cao chất lượng xét xử các loại án. Đồng thời, bằng hoạt động của mình, các vị Hội thẩm đã đóng góp tích cực vào việc giáo dục công dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng các quy tắc của cuộc sống xã hội, giáo dục ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác cho công dân. Các Hội thẩm đã tham gia xét xử 100% các vụ án sơ thẩm do Chánh án Tòa án tỉnh phân công, không có vụ án nào phải hoãn phiên tòa vì lý do thiếu Hội thẩm. Các vị Hội thẩm đã phối hợp tốt cùng Thẩm phán chủ tọa phiên tòa tuyên các bản án đảm bảo đúng pháp luật, không xét xử oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm. Các vị Hội thẩm đã tạo điều kiện cùng Toà án nhân dân tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trong năm 2019, án tăng về số lượng và tính chất phức tạp nhưng Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh đã có nhiều cố gắng nỗ lực, tỷ lệ giải quyết các loại án đều đạt cao; chất lượng xét xử các loại vụ án được nâng lên.

- Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đa số đều giữ vị trí chủ chốt trong cơ quan, đơn vị nên có uy tín, có tinh thần trách nhiệm cao và có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và khả năng nghiên cứu, áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử. Đồng thời có trách nhiệm giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh và tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân.
- Trong  năm 2019, các vị Hội thẩm nhân dân tỉnh đã tham gia xét xử tổng số 50 vụ án sơ thẩm các loại, với 129 lượt Hội thẩm tham gia xét xử. Trong đó:

+ Án Hình sự: Giải quyết 43 vụ án hình sự sơ thẩm, 115 lượt Hội thẩm tham gia xét xử;
+ Án Dân sự: Giải quyết 04 vụ án dân sự sơ thẩm, 08 lượt Hội thẩm tham gia xét xử;

+ Án kinh tế: Giải quyết 01 vụ án dân sự sơ thẩm, 02 lượt Hội thẩm tham gia xét xử;

+ Án Hôn nhân và gia đình: Giải quyết 02 vụ, 04 lượt Hội thẩm tham gia xét xử. 
- Các vị Hội thẩm đều có thái độ, tinh thần trách nhiệm cao đối với công tác  xét xử án ngày càng đạt kết quả cao hơn, như: nhiệt tình trong việc nghiên cứu cập nhật hồ sơ án, làm tròn chức năng nhiệm vụ được phân công. Khi xét xử, Hội thẩm nhân dân luôn thể hiện chính kiến, bản lĩnh, tuân thủ đúng nguyên tắc xét xử độc lập và chỉ tuân theo phán luật; chưa phát hiện bất cứ vị Hội thẩm nào tiêu cực, sách nhiễu, vi phạm chuẩn mực đạo đức và pháp luật trong công tác xét xử. Trong năm 2019, chưa thấy có trường hợp nào bị đương sự, bị cáo khiếu nại, tố cáo hoặc có dư luận về vấn đề tiêu cực, sách nhiễu trong công tác xét xử.
- Về công tác tập huấn, các vị Hội thẩm đều tham gia tích cực ở 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Trường cán bộ Tòa án tổ chức. Đồng thời, trang bị tài liệu phục vụ cho hoạt động tố tụng tại Tòa án, như: Các lại luật và sách cẩm nang pháp luật và nghiệp vụ dành cho Hội thẩm trong xét xử các vụ án Hình sự và Dân sự…

2. Tồn tại, hạn chế 

- Việc tham gia tập huấn nghiệp vụ xét xử;  còn có một số ít vị Hội thẩm nhân dân chưa tham gia đầy đủ; với  lý do bận công tác hoặc lý do khác không tham gia…  

- Năng lực chuyên môn, áp dụng pháp luật của một số vị Hội thẩm còn hạn chế, chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ, thiếu phân tích; thu thập, đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ, chưa khách quan, toàn diện; giải quyết vụ án chưa triệt để ảnh hưởng đến quyền, lợi ích, quyền khởi kiện của đương sự. 
- Mặc dù sự phối hợp giữa Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa với Hội thẩm nhân dân rất tốt; tuy nhiên, cá biệt có một số trường hợp sắp xếp lịch xét xử, công tác chuẩn bị còn bị động. Chưa thực hiện việc quan hệ phối hợp giữa Đoàn Hội thẩm TAND tỉnh với lãnh đạo TAND tỉnh trong phân công Hội thẩm tham gia xét xử. Việc bố trí Hội thẩm dự khuyết nhưng không được báo trước nên gặp khó khăn trong việc bố trí thời gian và nghiên cứu hồ sơ.
- Về chất lượng xét xử: Mặc dù rất nỗ lực trong công tác xét xử, tuy nhiêm án hủy và án sữa vẫn còn xảy ra (nguyên nhân án hủy và sửa không phải lỗi chủ quan của Hội thẩm nhân dân). Cụ thể: 

+ Án hình sự: Hủy 03 vụ (02 vụ hủy hoàn toàn và 01 vụ hủy một phần); án sửa 01 vụ (hủy một phần);

+ Án dân sự: Hủy 01 vụ (01 vụ hủy hoàn toàn); án sửa 02 vụ (01 vụ hủy toàn bộ; 01 vụ hủy một phần);

- Kinh phí hoạt động cho Đoàn Hội thẩm và  Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh không có, khi tổ chức hoạt động gặp nhiều khó khăn; 
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TRONG NĂM 2020
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Tòa án nhân dân tối cao liên quan đến tổ chức hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân, hoạt động của Hội thẩm nhân dân. Phối hợp với Toà án nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh và Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.

2. Phối hợp tổ chức, triển khai, quán triệt thực hiện các Luật, Bộ Luật, Pháp Lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua có liên quan đến tổ chức hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân, hoạt động của Hội thẩm nhân dân, như Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 và Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về chiến lược cải các tư pháp đến năm 2020…

3. Nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, các vụ án, đảm bảo các phán quyết của Toà án phải đúng pháp luật, phát huy tranh tụng dân chủ công khai tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; tập trung làm tốt công tác hòa giải, công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính. 

4. Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn nghiệp vụ xét xử, phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cho HTND nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện phương tiện làm việc, xét xử cho Hội thẩm nhân dân; tăng cường công tác học tập, nghiên cứu kinh nghiệm. Động viện các vị Hội thẩm nhân dân tham gia các vụ án được phân công với tinh thần trách nhiệm cao.
5. Thực hiện tốt công tác báo cáo, thống kê theo yêu cầu; giữ mối quan hệ mật thiết giữa Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan.
 III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí hàng năm để Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh hoạt động sơ kết, tổng kết; kinh phí để học tập kinh nghiệm, nghiên cứu.
- Để khắc phục tình trạng các vị Hội thẩm nhân dân còn bị động trong công tác xét xử do còn bận công việc chuyên môn, kính đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị thủ trưởng các đơn vị tạo mọi điều kiện để các vị Hội thẩm hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum.
Nơi nhận:                                                                              TM. ĐOÀN HỘI THẨM TAND    
- Thường trực Tỉnh uỷ (Báo cáo);                                                           TỈNH KON TUM                                                
- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo);                                                     TRƯỞNG ĐOÀN
- UBND tỉnh , BTT UBMTTQVN tỉnh (Báo cáo); 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh ( Báo cáo)                                       
- Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;                                        Đã ký
- Văn phòng  HĐND tỉnh ;

- Trưởng, phó đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh;                                                     
- Lưu VT, Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh                                                        
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